   ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH BÌNH ĐỊNH                                        Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

          ((((                                                      (((((((( TQ.10
Số :    16  /2004/ QĐ-UB                           Quy Nhơn, ngày   04  tháng  02  năm 2004
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động 

của Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu;

- Căn cứ Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 04/02/2004 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chính thành Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 464/TTr-STN&MT ngày 8/12/2003 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường.


Điều 2: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Quy chế.


Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2003/QĐ-UB ngày 12/3/2003 của UBND tỉnh.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                          TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Lưu VP, SNV, K4.

                                                                                                  Vũ Hoàng Hà 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      

                                                           
QUY CHẾ

Tổ chức vài hoạt động của
 trung tân thông tin Tài nguyên Môi trường 

 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2004/QĐ - UB ngaứy  04 /2/2004          

của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

-------------------------

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường laứ ủụn vũ sửù nghieọp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định


Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường hoạt động theo phương thức sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.


Trụ sở đặt tại: Nhà số 08, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


Điều 2 : Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) hoạt động trong lĩnh vực thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác thoõng tin tử lieọu về taứi nguyeõn ủaỏt, taứi nguyeõn nửụực, taứi nguyeõn khoaựng saỷn, môi trường(sau ủaõy goùi chung laứ taứi nguyeõn vaứ moõi trửụứng), đo đạc và  bản đồ  trên địa bàn tỉnh; cung caỏp thông tin, tư liệu và taứi nguyeõn vaứ moõi trửụứng cho các tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 


Điều 3 : Trung tâm có chức năng hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực thu thập, xử lý, lưu trữ , khai thác tài liệu cung cấp thông tin tài liệu về tàI nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.


Điều 4 : Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm :


- Giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý thông tin tư liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ chuyên ngành cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nghiệp vụ thông tin lưu trữ tài nguyên và môi trường của tỉnh phù hợp với Quy chế hoạt động của hệ thống thông tin lưu trữ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định .


- Thu thập, xử lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu veà tìa nguyên và nôi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức khai thác, cung ứng thông tin, tử lieọu veà taứi nguyeõn vaứ moõi trửụứng theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Hàng năm, căn cứ vào sự phân cấp quản lý tài liệu giữa Trung ương và địa phương có kế hoạch nộp tài liệu về Trung tâm Thông tin( Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình ĐỊnh, đảm bảo đúng thời hạn quy định.


- Tiếp nhận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến về tin học vào công tác quản lý, lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin lưu trữ.


- Phối hợp với các phòng liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý tài liệu lưu trữ về biến động đất đai, bản đồ trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai.


- Thực hiện những nhiệm vụ do Nhà nước giao theo chế độ đặt hàng như: số hóa, biên tập bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề và các loại bản đồ khác; chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bản đồ các loại; chỉnh lý hồ sơ lưu trữ; xây dựng các dự án về thông tin lưu trữ tài nguyên và môi trường; xây dựng các chương trình thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường.


- Quản lý tổ chức, cán bộ công chức, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.


- Xây dựng định mức và giá cả các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên  và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.


Điều 5 : Quyền hạn của Trung tâm : 


1. Đề xuất với Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố để cung cấp các tài liệu phục vụ cho công tác thông tin lưu trữ tài nguyên và môi trường theo quy định hiện hành.


2. Cung cấp thông tin tài liệu và Tài nguyên và Môi trường cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của Nhà nước và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.


3. Được thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khi cung cấp thông tin, tài liệu và được trích để chi phí cho các hoạt động của Trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền .


Điều 6 :  Kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng, trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt để làm căn cứ thực hiện. 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 7 : lãnh đạo của Trung tâm :


Trung tâm có Giám đốc và các Phó giám đốc 


- Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ.


Giám đốc Trung tâm là người đại diện pháp nhân cho đơn vị, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và pháp luật Nhà nước .


- Phó giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm sau khi thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.


Phó giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp điều hành các công việc của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực công tác được phân công. 


Điều 8 : Bộ máy của Trung tâm gồm có:


1. Tổ Hành chính Tổng hợp .


2. Tổ Lưu trữ .


3. Tổ Công nghệ thông tin .


Chức năng, nhiệm vụ cụ thể và mối quan hệ công tác của từng bộ phận chuyên môn do Giám đốc Trung tâm quy định.


Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc ở mỗi kỳ, Giám đốc Trung tâm có thể xem xét kiện toàn, tổ chức lại các bộ phận chuyên môn sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.


Điều 9 :  Biên chế và lao động hợp đồng của Trung tâm .


1. Biên chế :


Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp và nằm trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh quyết định giao hằng năm.


Việc tuyển dụng cán bộ vào biên chế thực hiện theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của Nhà nước.


Giám đốc Trung tâm quyết định việc bố trí nhân sự của Trung tâm trên cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng trình độ, năng lực cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh và phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.


2. Lao động hợp đồng :


Tùy theo tính chất công việc, yêu cầu của từng giai đoạn thực hiện nhiệm vụ và khả năng nguồn thu, Trung tâm được hợp đồng thêm một số lao động ngoài chỉ tiêu biên chế để thực hiện các nhiệm vụ được giao , sau khi được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép. Kinh phí chi trả lao động hợp đồng được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện các dự án(nếu có) và thu từ các hoạt động dịch vụ .


Việc tuyển dụng hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động .


Điều 10 : Mối quan hệ công tác :


Trung tâm chịu sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chương trình kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng và kết quả thực hiện chương trình kế hoạch công tác theo quy định.


- Quan hệ làm việc giữa Trung tâm với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là quan hệ phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được phân công và Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động . Trung tâm có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của Nhà nước .

CHƯƠNG IV

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH


Điều 11 : Tài sản của Trung tâm :


Tài sản của Trung tâm thuộc sở hữu Nhà nước được quản lý sử dụng theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 12 : Tài chính Trung tâm :


1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được hình thành từ các nguồn sau: 


a. Ngân sách Nhà nước cấp, bao gồm :


- Kinh phí hoạt động thường xuyên ;


- Kinh phí Nhà nước thanh toán theo chế độ đặt hàng để thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao trên lĩnh vực thoõng tin Tài nguyên và Môi trường.


b. Nguồn thu sự nghiệp gồm :


- Tỷ lệ phần trăm các khoản phí, lệ phí được để lại theo quy định; 


- Các khoản thu sự nghiệp khác theo quy định của Nhà nước;


- Thu từ các hoạt động dịch vụ về thông tin đo đạc, bản đồ, tài nguyên và môi trường.


c. Kinh phí hỗ trợ và hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.


2. Việc quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định taùi Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính Phủ và Thông tư  25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 13 : Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định 
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc Giám đốc Trung tâm tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung phù hợp.


Điều 14 : Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này ./.





      TM . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                                     Vũ Hoàng Hà

